
Chiềng Đông Chiềng Sàng Chiềng Pằn Viêng Lán Thị trấn Chiềng Khoi Sặp Vạt Chiềng Hặc Tú Nang Mường Lựm Lóng Phiêng Chiềng Tương Phiêng Khoài Chiềng  On Yên Sơn

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(19) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

I LOẠI ĐẤT     85,465.85     7,222.65    2,048.68    3,960.43    2,592.98     117.28     3,280.28    5,432.87     9,094.23      9,621.59     5,274.84      7,568.81     7,211.98    10,377.40      6,791.35    4,870.46 
1 Đất nông nghiệp NNP     79,128.58     6,726.37    1,764.41    3,699.13    2,451.61       54.59     3,146.57    4,797.06     8,484.44      8,962.17     4,858.79      7,207.87     6,474.39      9,653.99      6,423.26    4,423.94 

1.1 Đất trồng lúa LUA       1,579.62        172.84       160.50       120.17         59.78         0.57          79.89       104.34          58.61           91.33        168.91           25.41        254.91         183.29          59.30         39.78 
1.1.1  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC         701.78 75.44        117.88            75.33        44.35        0.57         58.78         65.42           3.66          46.48         54.50          20.06                -            79.00          21.58        38.74 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK     19,594.82     2,342.46       653.73       607.53       177.10         6.88        771.72       944.47     2,091.03      1,926.22        861.50      1,351.95     1,984.86      1,390.21      2,621.75    1,863.40 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN     11,883.47 532.75 308.37 683.32 394.29 31.83 341.70 599.64 989.89 1,764.02 322.51 1,544.54 388.96 2,834.96 416.56 730.14 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH     26,441.69     1,124.12                -        935.20       854.44             -      1,381.12    1,866.59     3,295.72      3,216.64     3,364.93      2,156.10     3,483.91      2,044.63      1,955.64       762.65 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                  -                 -                 -                -                -              -                 -                 -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                  -                 -  
1.6 Đất rừng sản xuất RSX     19,273.15     2,535.55       608.94    1,336.95       938.21       14.59        496.71    1,234.18     1,989.49      1,944.14        132.19      2,124.66        354.73      3,178.57      1,363.95    1,020.30 

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN    14,301.11 2,209.67   184.19     626.28    603.32    -        296.04      482.62     1,546.84   1,514.10    111.93      1,855.75    298.08      2,366.77    1,299.98   905.56     
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS          347.85          18.65         32.87         15.96         27.79         0.72          75.43         46.19          53.38           19.81            8.75             5.22            7.02           22.33            6.07           7.67 
1.8 Đất nông nghiệp khác NKH             7.99                -                 -                -                -              -                 -            1.66            6.33 -             -            -             -            -             -             -           
2 Đất phi nông nghiệp PNN       3,092.37        252.57       154.46       129.27       141.37       62.69        133.71       243.14        206.81         356.63        116.11         180.73        188.05         404.85         267.31       254.67 

2.1 Đất quốc phòng CQP            42.31                -                 -                -           0.18         1.59            2.95                -                  -                  -                 -                  -             5.67             0.75          31.17                -  
2.2 Đất an ninh CAN             0.65                -                 -                -                -          0.65                -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                  -                 -  
2.3 Đất khu công nghiệp SKK                  -                -                 -                -                -              -                 -                 -                  -                   -                 -                  -                  -                   -                  -                 -  
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                  -                -                 -                -                -              -                 -                 -                   -                 -                  -                  -                   -                  -                -   
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD             2.07            0.10 -             0.16         -                     0.37                -            0.14            0.42             0.34                -              0.21                 -              0.10            0.19           0.04 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC             5.23 0.42                         -                -                -          0.89                -                 -                  -              1.54                -                  -                  -              1.09            1.09           0.21 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS            24.10                -  -             13.26       -                         -             3.18                -                  -                  -                 -                  -             7.66                  -                  -                 -  
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX            13.90                -                 -                -                -          1.07           3.65                 -              3.03                -              3.28                 -                   -             2.87                -  

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã

DHT       1,681.29 137.22      89.52        58.26       94.44       31.46     63.12        153.27      96.53         191.26       54.43        122.63       99.67         217.51        131.29       140.70      

- Đất giao thông  DGT         955.41 77.68        45.41       36.29      43.35           13.25         32.24         24.09          61.97        109.75         30.56          77.02          76.99         149.48          73.04      104.30 
- Đất thủy lợi  DTL         119.97 16.82               18.78          2.49          8.50        0.02           1.41         20.06           2.54          22.64               -           10.36                -              0.97          11.05          4.33 
- Đất cơ sở văn hóa  DVH           21.72 1.95          1.54         0.94        0.17               1.00           0.45           0.87           1.06            1.94           0.71            1.53           1.66             4.81            1.57          1.52 
- Đất cơ sở y tế  DYT             4.46 0.24          0.32         0.10        0.05               1.14           0.18           0.22           0.15            0.18           0.14            0.23           0.05             0.93            0.40          0.13 
- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo  DGD           73.39 3.04          1.48         2.61        0.97               6.29           1.67           4.22           6.54            6.59           3.47            5.84           4.91           14.70            8.16          2.90 
- Đất cơ sở thể dục - thể thao  DTT             4.21 -                0.37           0.20           -                       1.04                  -               0.30               0.35             0.30                    -                    -                1.00                   -              0.65 
- Đất công trình năng lượng  DNL           97.17 0.04          0.06         0.19                 0.04 0.05       0.25         82.94       0.97          10.61         0.13         1.58                     0.05 0.17                      0.05          0.04 
- Đất công trình bưu chính viễn thông  DBV             2.59 0.08          0.06         0.15                     -  1.69       0.04         0.05         0.02                          -  0.02         0.22                          -  0.04           0.20          0.02         
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia  DKG                 -  -                           -               -               -  -                        -  -             -                              -                -                  -                 -                 -                 -                -   
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT             6.37            0.27               -               -                -          0.14               -            0.52            0.52                 -                -                  -                  -              4.92                 -                 -  
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA           16.49 -            1.98                      -  4.50         -                       -                -                 -                  -                -                  -  2.02           6.25            1.43           0.31         
- Đất cơ sở tôn giáo TON                 -                 -                -               -               -              -                -                -                 -                  -                -                  -                 -                  -                 -                -  
-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 
táng NTD         377.82 36.81        19.52        15.11       36.86       6.23       26.88        20.30        22.39         39.20         19.10        25.86         13.99         33.89          35.39         26.29        

- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học  DKH                  -                 -                -               -               -              -                -                -                 -                  -                -                  -                 -                  -                 -                -  
- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội  DXH                 -                -               -               -              -                -                -                 -                  -                -                  -                 -                  -                 -                -  
- Đất chợ  DCH             1.69 0.29                        -  0.17               0.61               -                -            0.07                 -                -                  -                 -              0.35                -           0.20 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL            55.81                -                 -                -                -              -                 -                 -                  -                  -                 -                  -                  -                   -           11.74         44.07 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                  -                -                 -                -                -              -                 -                 -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                  -                 -   
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV             5.80            0.28                -                -           1.66         0.05            0.21                -             0.20            0.70                 -             0.27             2.21                 -            0.22 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT          552.37 51.31                38.20 35.47               21.88             -           26.21         28.34          33.14           52.97          24.99           38.42          23.19         101.11 30.52         46.61        
2.14 Đất ở tại đô thị ODT            21.98                -  -             -             -                   21.37                -            0.61                 -                  -                 -                  -                  -                   -                  -                 -  
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC            12.70            0.21 0.23         0.37         0.52                 2.96            0.75           0.55            0.91             1.78            0.48             0.18            0.66             0.78            1.65           0.67 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS             1.06                -                 -                -                -          1.06                -                 -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                  -                 -  
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                  -                 -                 -                -                -              -                 -                 -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                  -                 -  
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                  -                -                 -                -                -              -                 -                 -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                  -                 -   
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON          582.42          34.43         26.51         21.75         22.69         1.23            4.33         56.58          75.61         105.71            8.78           16.01          50.93           81.30          54.40         22.16 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC            90.69          28.60                -                -                -              -           32.97                -                  -                  -           26.73                 -                  -                   -             2.39                -  
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK                  -                -                 -                -                -              -                 -                 -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                  -                 -   

3 Đất chưa sử dụng CSD       3,244.89        243.71       129.81       132.04               -              -                 -        392.67        402.98         302.79        299.94         180.21        549.55         318.56         100.78       191.85 
4 Đất đô thị* KDT          117.28                -                 -                -                -      117.28                -                 -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                  -                 -  

Biểu 01/CH

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ƯỚC THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 2023 HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính 



Tăng (+), 
giảm (-) ha

Tỷ lệ 
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100%

Tổng diện tích tự nhiên         85,465.85      85,465.85                   -                 100.00 
1 Đất nông nghiệp NNP 79,146.76            79,128.58 -18.18 99.977 

1.1 Đất trồng lúa LUA 1,562.02                1,579.62 17.60               101.13 
1.1.1 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 684.51                     701.78 17.27              102.52 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK         19,560.80      19,594.82 34.02               100.17 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN         11,877.40      11,883.47 6.07               100.05 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH         26,460.35      26,441.69 -18.66                 99.93 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -                                    -                     -                         -   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 19,331.29            19,273.15 -58.14                 99.70 

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 14,301.11           14,301.11 0.00               100.00 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS              347.35           347.85                0.50               100.14 
1.8 Đất nông nghiệp khác NKH                  7.57                7.99 0.42               105.58 
2 Đất phi nông nghiệp PNN           3,154.62        3,092.37 -62.25                 98.03 

2.1 Đất quốc phòng CQP                51.06              42.31 -8.75                 82.86 
2.2 Đất an ninh CAN                  3.00                0.65 -2.35                 21.59 
2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD                  3.74                2.07 -1.67                 55.35 
2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                  5.23                5.23 0.00               100.00 
2.5 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 24.89                           24.10 -0.79                 96.83 
2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 22.86                           13.90 -8.96                 60.81 

2.7 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã DHT 1,695.94                1,681.29 -14.65                 99.14 

- Đất giao thông DGT              963.21           955.41 -7.81                 99.19 
- Đất thủy lợi DTL              125.08           119.97 -5.11                 95.91 
- Đất cơ sở văn hóa DVH                22.12              21.72 -0.40                 98.19 
- Đất cơ sở y tế DYT                  4.46                4.46                   -                 100.00 
- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD                73.74              73.39 -0.35                 99.53 
- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT                  3.98                4.21                0.23               105.78 
- Đất công trình năng lượng DNL                98.91              97.17 -1.73                 98.25 
- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 2.59                               2.59                   -                 100.00 
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -                                    -                     -                         -   
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT                  6.37                6.37                   -                 100.00 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                16.49              16.49                   -                 100.00 
- Đất cơ sở tôn giáo TON                      -                     -                     -                         -   

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng NTD              377.40           377.82                0.42               100.11 

- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH                      -                     -                     -                         -   
- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH                      -                     -                     -                         -   
- Đất chợ DCH                  1.59                1.69 0.10               106.29 

2.8 Đất danh lam thắng cảnh DDL                55.81              55.81                   -                 100.00 
2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 6.29                               5.80 -0.49                 92.20 
2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 570.59                      552.37 -18.23                 96.81 
2.11 Đất ở tại đô thị ODT 29.57                           21.98 -7.59                 74.33 
2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12.79              12.70            -0.09                 99.30 
2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1.89                1.06              -0.83                 56.18 
2.14 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 580.48            582.42          1.94               100.33 
2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 90.49              90.69            0.20               100.22 

3 Đất chưa sử dụng CSD 3,164.46         3,244.89                    80.43               102.54 

Diện tích
(ha)

So sánh

Biểu 02/CH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 
HUYỆN YÊN CHÂU - TỈNH SƠN LA

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích kế 
hoạch năm 
2023 được 
duyệt (ha)

Kết quả thực hiện năm 2022



Chiềng 
Đông

Chiềng 
Sàng Chiềng Pằn Viêng Lán Thị trấn Chiềng 

Khoi Sặp Vạt Chiềng Hặc Tú Nang Mường 
Lựm

Lóng 
Phiêng

Chiềng 
Tương Phiêng Khoài Chiềng On Yên Sơn

(1) (2) (3)  (4)=(5)+...+(19) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
I LOẠI ĐẤT          85,465.85    7,222.65    2,048.68    3,960.43    2,592.98       117.28    3,280.28    5,432.87    9,094.23    9,621.59    5,274.84    7,568.81    7,211.98     10,377.40    6,791.35    4,870.46 
1 Đất nông nghiệp NNP          79,145.96      6,735.15      1,762.06      3,719.03      2,439.28           50.00      3,141.53      4,782.45      8,502.74      8,961.14      4,850.24      7,214.45      6,473.79         9,668.68      6,421.89      4,423.55 

1.1 Đất trồng lúa LUA            1,563.15         171.63         158.50         120.17           50.76             0.57           79.89         100.38           58.48           91.33         168.91           25.29         254.91            183.29           59.27           39.78 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC              685.42           74.23         115.88           75.33           35.33            0.57           58.78           61.54            3.53           46.48           54.50           19.94                -               79.00           21.58           38.74 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK          19,314.49      2,327.46         643.58         587.48         175.43             3.83         762.50         926.75      2,050.60      1,875.24         844.80      1,329.45      1,964.56         1,388.35      2,601.37      1,833.08 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN          12,120.53         547.73         318.17         703.27         393.18           31.67         345.88         607.14      1,028.82      1,813.97         330.66      1,563.74         408.66         2,831.59         435.99         760.07 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH          26,461.61      1,124.12                 -           935.20         854.44                 -        1,381.12      1,866.58      3,305.65      3,216.64      3,364.93      2,156.10      3,483.91         2,054.63      1,955.64         762.65 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                        -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                   -                   -   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX          19,331.41      2,545.55         608.94      1,356.95         938.21           13.24         496.71      1,234.18      1,999.49      1,944.14         132.19      2,134.66         354.73         3,188.57      1,363.56      1,020.30 

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN         14,301.11      2,209.67         184.19         626.28         603.32                -           296.04         482.62      1,546.84      1,514.10         111.93      1,855.75         298.08        2,366.77      1,299.98         905.56 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS               347.20           18.65           32.87           15.96           27.26             0.68           75.43           46.19           53.38           19.81             8.75             5.22             7.02              22.25             6.07             7.67 
1.8 Đất nông nghiệp khác NKH                   7.57                 -                   -                   -                   -                   -                   -               1.24             6.33                 -                   -                   -                   -                     -                   -                   -   
2 Đất phi nông nghiệp PNN            3,155.36         253.79         156.81         129.37         153.70           67.29         138.75         257.75         208.63         357.66         124.81         184.15         188.65            410.26         268.68         255.06 

2.1 Đất quốc phòng CQP                 50.96                 -                   -                   -               0.18             5.89             7.00                 -                   -                   -                   -                   -               5.67                1.05           31.17                 -   
2.2 Đất an ninh CAN                   5.00             0.16             0.15             0.16             0.14             0.15             0.15             3.14             0.12             0.14             0.09             0.12             0.10                0.16             0.10             0.12 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK                        -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                   -                   -   
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                        -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                   -                   -   
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD                   2.63             0.04                 -               0.16                 -               0.37                 -               0.56             0.42             0.42                 -               0.21                 -                  0.22             0.19             0.04 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                   5.23             0.42                 -                   -                   -               0.89                 -                   -                   -               1.54                 -                   -                   -                  1.09             1.09             0.21 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                 24.89                 -                   -             13.26                 -                   -               3.97                 -                   -                   -                   -                   -               7.66                   -                   -                   -   
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX                 23.36                 -                   -                   -                   -               1.07                 -             13.11                 -               3.03                 -               3.28                 -                     -               2.87                 -   

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã DHT            1,693.87         137.18           89.53           58.10           99.31           31.31           63.12         153.63           97.43         192.69           57.43         122.63           99.77            219.01         131.86         140.89 

- Đất giao thông  DGT              961.72           77.64           45.32           36.29           43.30           13.25           32.24           24.79           62.87         109.75           33.56           77.02           76.99           150.98           73.43         104.30 
- Đất thủy lợi  DTL              125.03           16.82           18.78            2.49           13.56            0.02            1.41           20.06            2.54           22.64                -             10.36                -                 0.97           11.05            4.33 
- Đất cơ sở văn hóa  DVH                21.72            1.95            1.54            0.94            0.17            1.00            0.45            0.87            1.06            1.94            0.71            1.53            1.66               4.81            1.57            1.52 
- Đất cơ sở y tế  DYT                  4.46            0.24            0.32            0.10            0.05            1.14            0.18            0.22            0.15            0.18            0.14            0.23            0.05               0.93            0.40            0.13 
- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo  DGD                73.43            3.04            1.48            2.45            0.83            6.62            1.67            4.22            6.54            6.59            3.47            5.84            4.91             14.70            8.16            2.90 
- Đất cơ sở thể dục - thể thao  DTT                  3.83                -              0.37            0.20                -              0.66                -                  -              0.30            0.35            0.30                -                  -                 1.00                -              0.65 
- Đất công trình năng lượng  DNL                99.01            0.04            0.16            0.19            0.04            0.05            0.25           83.02            0.97           12.04            0.13            1.58            0.15               0.17            0.13            0.09 
- Đất công trình bưu chính viễn thông  DBV                  2.59            0.08            0.06            0.15                -              1.69            0.04            0.05            0.02                -              0.02            0.22                -                 0.04            0.20            0.02 
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia  DKG                       -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -   
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT                  6.37            0.27                -                  -                  -              0.14                -              0.52            0.52                -                  -                  -                  -                 4.92                -                  -   
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                16.49                -              1.98                -              4.50                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -              2.02               6.25            1.43            0.31 
- Đất cơ sở tôn giáo TON                       -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -   

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD              377.40           36.81           19.52           15.11           36.86            6.23           26.88           19.88           22.39           39.20           19.10           25.86           13.99             33.89           35.39           26.29 

- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học  DKH                       -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -   
- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội  DXH                       -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -   
- Đất chợ  DCH                  1.83            0.29                -              0.17                -              0.51                -                  -              0.07                -                  -                  -                  -                 0.35            0.10            0.34 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL                 55.81                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -             11.74           44.07 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                        -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                   -                   -   
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV                   6.29             0.28                 -                   -               1.66             0.05             0.21             0.49             0.20                 -               0.70                 -               0.27                2.21                 -               0.22 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT               572.40           52.48           40.54           35.57           22.72                 -             26.26           29.18           33.94           53.04           30.69           41.72           23.69            104.44           31.32           46.81 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT                 29.57                 -                   -                   -               7.30           21.66                 -               0.61                 -                   -                   -                   -                   -                     -                   -                   -   
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                 12.30             0.21             0.08             0.37             0.82             2.96             0.75             0.55             0.91             1.64             0.39             0.18             0.56                0.78             1.55             0.55 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                   1.89                 -                   -                   -               0.18             1.71                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                   -                   -   
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                        -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                   -                   -   
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                        -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                   -                   -   
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON               580.48           34.43           26.51           21.75           21.39             1.23             4.33           56.49           75.61         105.16             8.78           16.01           50.93              81.30           54.40           22.16 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                 90.69           28.60                 -                   -                   -                   -             32.97                 -                   -                   -             26.73                 -                   -                     -               2.39                 -   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK                        -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                   -                   -   

3 Đất chưa sử dụng CSD            3,164.52         233.71         129.81         112.04                 -                   -                   -           392.67         382.86         302.79         299.79         170.21         549.55            298.46         100.78         191.85 

Phân theo đơn vị hành chính 

Biểu 06/CH
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

HUYỆN YÊN CHÂU- TỈNH SƠN LA
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã  Tổng diện tích 



Chiềng 
Đông

Chiềng 
Sàng Chiềng Pằn Viêng Lán Thị trấn Chiềng 

Khoi Sặp Vạt Chiềng Hặc Tú Nang Mường 
Lựm

Lóng 
Phiêng

Chiềng 
Tương Phiêng Khoài Chiềng On Yên Sơn

Phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã  Tổng diện tích 

II Khu chức năng

1 Đất khu công nghệ cao KCN                         -  
2 Đất khu kinh tế KKT                         -  

3 Đất đô thị KDT                 117.28         117.28 

4
Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng
lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp
lâu năm)

KNN            12,805.96         621.96         434.05         778.60         428.51           32.24         404.65         668.67      1,032.35      1,860.45         385.16      1,583.68         408.66        2,910.59         457.57         798.81 

5 Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng
đặc dụng, rừng sản xuất KLN            45,793.01      3,669.67         608.94      2,292.15      1,792.66           13.24      1,877.83      3,100.76      5,305.14      5,160.79      3,497.12      4,290.75      3,838.64        5,243.20      3,319.20      1,782.95 

6 Khu du lịch KDL                         -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -   

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT                         -  

8 Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp) KPC                         -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -   

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC                         -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -   
10 Khu thương mại dịch vụ KTM                     2.63            0.04                -              0.16                -              0.37                -              0.56            0.42            0.42                -              0.21                -                 0.22            0.19            0.04 
11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV                          -  
12 Khu dân cư nông thôn DNT              2,565.06         397.05         141.34         154.82           73.96                -             86.79         122.69         193.05         252.44           90.52         233.01         139.26           286.30         208.68         185.15 

13 Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp, nông
thôn KON                         -                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                  -                  -   

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên



Chiềng 
Đông

Chiềng 
Sàng Chiềng Pằn Viêng Lán Thị trấn Chiềng 

Khoi Sặp Vạt Chiềng Hặc Tú Nang Mường 
Lựm

Lóng 
Phiêng

Chiềng 
Tương

Phiêng 
Khoài Chiềng  On Yên Sơn

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(19) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN            62.62      1.23      2.35      0.10    12.33      4.59      5.04    14.61      1.70      1.03      8.55      3.42      0.60      5.31      1.37      0.39 
1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN            16.46      1.21      2.00           -       9.02           -            -       3.96      0.13           -            -       0.12           -            -       0.03           -  

1.1.1  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC/PNN           16.35      1.21      2.00          -       9.02          -           -       3.88      0.13          -           -       0.12          -           -           -           -  
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN            30.33           -       0.15      0.05      1.67      3.05      4.22      7.72      0.43      0.98      6.70      2.50      0.30      1.86      0.38      0.32 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN            12.94      0.02      0.20      0.05      1.11      0.16      0.82      2.50      1.07      0.05      1.85      0.80      0.30      3.37      0.57      0.07 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN              0.08           -            -            -            -            -            -       0.01      0.07           -            -            -            -            -            -            -  
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN              1.74           -            -            -            -       1.35           -            -            -            -            -            -            -            -       0.39           -  

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN                  -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -  
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN              0.65           -            -            -       0.53      0.04           -            -            -            -            -            -            -       0.08           -            -  
1.8 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN              0.42           -            -            -            -            -            -       0.42           -            -            -            -            -            -            -            -  

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  

Trong đó:                   -  
2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  

2.5 Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản HNK/NTS                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  

2.6 Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất làm muối HNK/LMU                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  

2.7 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là 
rừng RPH/NKR(a)                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  

2.8 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là 
rừng RDD/NKR(a)                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  

2.9 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là 
rừng RSX/NKR(a)                   -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  

3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT              1.59 0.10 0.09           -  1.30 0.10           -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
              - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Biểu 07/CH
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 

HUYỆN YÊN CHÂU - TỈNH SƠN LA
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính 



Chiềng Đông Chiềng Sàng Chiềng Pằn Viêng Lán Thị trấn Chiềng Khoi Sặp Vạt Chiềng Hặc Tú Nang Mường Lựm Lóng Phiêng Chiềng 
Tương

Phiêng 
Khoài Chiềng  On Yên Sơn

(1) (2) (3) (4)=(5)+..+(19) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tổng số               48.13 1.33                 2.34 0.16        13.02      5.53        4.20        5.36        1.10        1.46        7.94        2.32        0.20        2.11        0.67        0.39        

1 Đất nông nghiệp NNP               42.96          1.23          2.10               -         11.49          4.40          4.20          4.45          1.10          0.77          7.85          2.32          0.10          2.11          0.57          0.27 
1.1 Đất trồng lúa LUA               16.46          1.21          2.00               -           9.02               -                -           3.96          0.13               -                -           0.12               -                -           0.03               -  

1.1.1  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC               16.35         1.21         2.00              -          9.02              -               -          3.88         0.13              -               -          0.12              -               -               -               -  
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK               20.35               -           0.10               -           1.46          3.00          4.20          0.06          0.40          0.80          6.50          2.20          0.10          1.18          0.08          0.27 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                 3.30          0.02               -                -           0.48          0.06               -                -           0.50        (0.03)          1.35               -                -           0.85          0.07               -  
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                 0.08               -                -                -                -                -                -           0.01          0.07               -                -                -                -                -                -                -  
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -  
1.6 Đất rừng sản xuất RSX                 1.74               -                -                -                -           1.35               -                -                -                -                -                -                -                -           0.39               -  

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN                      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -  

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                 0.61               -                -                -           0.53               -                -                -                -                -                -                -                -           0.08               -                -  
1.8 Đất nông nghiệp khác NKH                 0.42               -                -                -                -                -                -           0.42               -                -                -                -                -                -                -                -  
2 Đất phi nông nghiệp PNN                 5.17          0.10          0.24          0.16          1.53          1.13                -          0.91                -          0.69          0.09                -          0.10                -          0.10          0.12 

2.1 Đất quốc phòng CQP                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.2 Đất an ninh CAN                 0.65                -                -                -                -          0.65                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD                 0.06          0.06                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT                 1.78          0.04          0.09          0.16          0.19          0.48                -          0.82                -                -                -                -                -                -                -                - 

- Đất giao thông  DGT                 0.58         0.04         0.09               -         0.05               -               -         0.40               -               -               -               -               -               -               -               - 
- Đất thủy lợi  DTL                       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               - 
- Đất cơ sở văn hóa  DVH                       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               - 
- Đất cơ sở y tế  DYT                       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               - 
- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo  DGD                 0.30               -               -         0.16         0.14               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               - 
- Đất cơ sở thể dục - thể thao  DTT                 0.38               -               -               -               -         0.38               -               -               -               -               -               -               -               -               -               - 
- Đất công trình năng lượng  DNL                       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               - 
- Đất công trình bưu chính viễn thông  DBV                       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               - 
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia  DKG                       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               - 
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT                       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               - 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               - 
- Đất cơ sở tôn giáo TON                       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               - 
- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD                 0.42                -                -                -                -                -                -          0.42                -                -                -                -                -                -                -                - 
- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học  DKH                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội  DXH                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
- Đất chợ  DCH                 0.10                -                -                -                -          0.10                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT                 0.04                -                -                -          0.04                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                 0.70                -          0.15                -                -                -                -                -                -          0.14          0.09                -          0.10                -          0.10          0.12 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON                 1.94                -                -                -          1.30                -                -          0.09                -          0.55                -                -                -                -                -                - 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

Biểu 08/CH

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2024
HUYỆN YÊN CHÂU  - TỈNH SƠN LA

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã  Tổng diện tích 
Phân theo đơn vị hành chính 



Chiềng Đông Chiềng Sàng Chiềng Pằn Viêng Lán Thị trấn Chiềng Khoi Sặp Vạt Chiềng Hặc Tú Nang Mường Lựm Lóng Phiêng Chiềng 
Tương

Phiêng 
Khoài Chiềng  On Yên Sơn

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(19) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

I LOẠI ĐẤT       80.37      10.00             -       20.00             -              -              -              -       20.12             -         0.15      10.00             -       20.10             -              -  
1 Đất nông nghiệp NNP       80.00      10.00             -       20.00             -              -              -              -       20.00             -              -       10.00             -       20.00             -              -  

1.1 Đất trồng lúa LUA              -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -  
1.1.1  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -  
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH       20.00             -              -              -              -              -              -              -       10.00             -              -              -              -       10.00             -              -  
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
1.6 Đất rừng sản xuất RSX       60.00      10.00 -          20.00    -          -          -          -          10.00    -          -          10.00                -  10.00    -          -          

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -                      -  -          -          -          
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
1.8 Đất nông nghiệp khác NKH              -              -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
2 Đất phi nông nghiệp PNN         0.37             -              -              -              -              -              -              -         0.12             -         0.15             -              -         0.10             -              -  

2.1 Đất quốc phòng CQP              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
2.2 Đất an ninh CAN         0.12             -              -              -              -              -              -              -         0.12             -              -              -              -              -              -              -  
2.3 Đất khu công nghiệp SKK              -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -                      -              -              -  -          -          -          
2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã DHT         0.20             -  -          -          -          -          -          -          -          -                 0.15             -              -  0.05      -          -          
- Đất giao thông  DGT         0.20             -  -          -          -          -          -          -          -          -                 0.15             -              -  0.05      -          -          
- Đất thủy lợi  DTL              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -                      -              -              -  -          -          -          
- Đất cơ sở văn hóa  DVH              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
- Đất cơ sở y tế  DYT              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo  DGD              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
- Đất cơ sở thể dục - thể thao  DTT              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
- Đất công trình năng lượng  DNL              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -  
- Đất công trình bưu chính viễn thông  DBV              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -                      -              -              -  -          -          -          
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia  DKG              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -                      -              -              -  -          -          -          
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -                      -              -              -  -          -          -          
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -                      -              -              -  -          -          -          
- Đất cơ sở tôn giáo TON              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -                      -              -              -  -          -          -          
- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -                      -              -              -  -          -          -          
- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học  DKH              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội  DXH              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
- Đất chợ  DCH              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT         0.05            -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.05      -          -          
2.14 Đất ở tại đô thị ODT              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC              -              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK              -  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Biểu 09/CH
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2024

HUYỆN YÊN CHÂU  - TỈNH SƠN LA
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 



Biểu 10.1/CH

Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại 
đất

I Công trình, dự án mục đích an ninh quốc 
phòng

1 Dự án chuyển tiếp năm 2023

1.1 Thao trường huấn luyện quân sự huyện Yên 
Châu Xã Chiềng Khoi CQP 7.00 2.95 4.05 NHK, RSX

Thông báo số 619/TB-HU ngày 10/7/2019 của 
Ban Thường vụ huyện Ủy về việc Quy hoạch 
sử dụng đất thao trường huấn luyện quân sự 

huyện Yên Châu

1.2 Mở rộng trận địa 12,7 ly Thị trấn Yên Châu CQP 5.00 0.70 4.30 NHK

 QĐ số 1331/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của 
UBND huyện Yên Châu về phê duyệt quy 
hoạch tổng mặt bằng công trình: Trận địa 

phòng không 12,7 ly huyện Yên Châu 

1.3 Xây dựng nhà trạm kiểm soát liên hợp lối mở 
Keo Muông Xã Phiêng Khoài CQP 0.30 0.30 NHK, CLN

 Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 
21/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  

1.4 Trụ sở công an xã Chiềng Đông xã Chiềng Đông CAN 0.16 0.16 LUC, CLN
1.5 Trụ sở công an xã Sặp Vạt xã Sặp Vạt CAN 0.14 0.14 LUC

1.6 Trụ sở công an xã Mường Lựm xã Mường Lựm CAN 0.09 0.09 TSC  Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 
31/8/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

1.7 Trụ sở công an xã Yên Sơn xã Yên Sơn CAN 0.12 0.12 TSC  Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 
31/8/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

2 Dự án mới năm 2024
2.1 Trụ sở công an xã Lóng Phiêng xã Lóng Phiêng CAN 0.12 0.12 LUC

2.2 Trụ sở công an xã Chiềng Tương xã Chiềng Tương CAN 0.10 0.10 TSC

2.3 Trụ sở công an xã Chiềng On xã Chiềng On CAN 0.10 0.10 TSC

2.4 Trụ sở công an xã Phiêng Khoài xã Phiêng Khoài CAN 0.16 0.16 NHK, CLN

2.5 Trụ sở công an thị trấn Yên Châu Thị trấn Yên Châu CAN 0.15 0.15 DTT

2.6 Trụ sở công an xã Tú Nang xã Tú Nang CAN 0.14 0.14 TSC

2.7 Trụ sở công an xã Chiềng Hặc xã Chiềng Hặc CAN 0.12 0.12 CSD

2.8 Trụ sở công an xã Chiềng Khoi xã Chiềng Khoi CAN 0.15 0.15 NHK

2.9 Trụ sở công an xã Viêng Lán xã Viêng Lán CAN 0.14 0.14 DGD  Công văn số 718/CAT-PH10 ngày 30/3/2023 
của Công an tỉnh Sơn La  

2.10 Trụ sở công an xã Chiềng Pằn xã Chiềng Pằn CAN 0.16 0.16 CSD  Công văn số 718/CAT-PH10 ngày 30/3/2023 
của Công an tỉnh Sơn La  

2.11 Trụ sở công an xã Chiềng Sàng xã Chiềng Sàng CAN 0.15 0.15 TSC  Công văn số 718/CAT-PH10 ngày 30/3/2023 
của Công an tỉnh Sơn La  

II  Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã 
hội vì lợi ích quốc gia công cộng 

1 Dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ 
chấp thuận, quyết định đầu tư

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
HUYỆN YÊN CHÂU - TỈNH SƠN LA

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

 Công văn số 718/CAT-PH10 ngày 30/3/2023 
của Công an tỉnh Sơn La  

Văn bản chấp thuận, quyết định đầu tư 
năm 2023 Ghi chú

 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 
08/11/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

STT Tên công trình dự án Vị trí, địa điểm Mã loại 
đất

Diện tích kế 
hoạch (ha)

 Công văn số 718/CAT-PH10 ngày 30/3/2023 
của Công an tỉnh Sơn La  



Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại 
đất

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm
Văn bản chấp thuận, quyết định đầu tư 

năm 2023 Ghi chúSTT Tên công trình dự án Vị trí, địa điểm Mã loại 
đất

Diện tích kế 
hoạch (ha)

Không có dự án nào

2

 Dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải 
thu hồi đất (gồm những dự án phải thu hồi 
đất được HĐND tỉnh chấp thuận theo quy 
định tại khoản 3 Điều 62 Luật đất đai)

2.1 Dự án chuyển tiếp năm 2023

2.2.1 Chỉnh trang đô thị TK1 TT Yên Châu, khu dân 
cư nông thôn xã Viêng Lán

Thị trấn Yên Châu, 
xã Viêng Lán ODT 11.85 11.85 LUC, DCH  Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 

13/7/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.2 Trụ sở làm việc phòng giao dịch Ngân hàng 
chính sách huyện

Thị trấn Yên Châu, 
xã Viêng Lán DTS 0.18 0.18 LUC  Nghị quyết số 250, 252/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.3 Thủy điện Chiềng Hắc 1 Xã Tú Nang DNL 21.00 1.00 NHK, SON  Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.4 Thủy điện Chiềng Hắc 2 Xã Tú Nang DNL 18.70 1.50 NHK, SON  Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.5 Nhà trực cụm điện xã Chiềng On xã Chiềng On DNL 0.03 0.03 NHK

2.2.6 Nhà trực cụm điện xã Tú Nang Xã Tú Nang DNL 0.03 0.03 NHK

2.2.7 Kè chống sạt lở suối Vạt, bảo vệ thị trấn Yên 
Châu (Giai đoạn 2) xã Viêng Lán DTL 6.65 1.59 5.06 LUC, HNK, 

CLN, NTS
 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 
13/7/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.8 Khuôn viên cây xanh khu vực đầu cầu Yên 
Châu xã Sặp Vạt DKV 0.49 0.49 DGT, SON  Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 

13/7/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.9 Cải tạo, nâng cấp đường từ xã Phiêng Pằn qua 
Đồn Biên phòng 459 đến mốc 219/Sơn La xã Chiềng On DGT 0.39 0.39 RSX  Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 

08/11/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.10
Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại Tiểu khu 1, 
thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn 
La

TT Yên Châu ODT 0.09 0.09 TMD  Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 
23/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La 

2.2.11 Tuyến Thanh Yên 2 - Quỳnh Liên, xã Phiêng 
Khoài, huyện Yên Châu

Bản Quỳnh Liên, 
Thanh Yên 2, xã 

Phiêng Khoài
DGT 1.00 1.00 NHK, CLN  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.12 Kho bạc nhà nước huyện Yên Châu xã Viêng Lán TSC 0.30 0.30 LUC, NHK
 Nghị quyết số 150/NQ-HĐND; NQ 151/NQ-
HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn 

La 

2.2.13 Trường PTDT nội trú huyện Yên Châu Thị trấn Yên Châu DGD 0.23 0.23 DTT  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.14 Dự án điện nông thôn trên địa bàn huyện Trên địa bàn huyện DNL 0.35 0.35 NHK  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.15 Khu trưng bày và giới thiệu nông sản huyện 
Yên Châu xã Sặp Vạt TMD 0.42 0.42  NTD  Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.16 Bổ sung cơ sở vật chất trường THCS thị trấn, 
huyện Yên Châu Thị trấn Yên Châu DGD 0.10 0.10 CLN, RSX  Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 

18/4/2023 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.17
Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch cho một số cơ 
quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu, 
tỉnh Sơn La (giai đoạn 1)

xã Sặp Vạt TSC, 
DGT 4.00 4.00 LUC, HNK, 

CLN, NKH
 Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 
02/6/2023 của HĐND tỉnh Sơn La 

 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 của HĐND tỉnh Sơn La 



Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại 
đất

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm
Văn bản chấp thuận, quyết định đầu tư 

năm 2023 Ghi chúSTT Tên công trình dự án Vị trí, địa điểm Mã loại 
đất

Diện tích kế 
hoạch (ha)

2.2.18 Xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV sau trạm 
biến áp 110kV huyện Yên Châu xã Sặp Vạt DNL 0.07 0.07 LUC, RPH, 

NHK
 Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 
02/6/2023 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.19 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư 
trung tâm xã Sặp Vạt xã Sặp Vạt ONT, 

DGT 0.21 0.21 LUC, DGT  Nghị quyết số 209,210/NQ-HĐND ngày 
20/7/2023 của HĐND tỉnh Sơn La 

2.2.20 Nhà văn hóa bản Ái 1, xã Phiêng Khoài xã Phiêng Khoài DVH 0.03 0.03 NHK

 Nghị quyết Số 88/NQ-HĐND ngày 29 tháng 
6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn 
La về việc phân bổ vốn ngân sách Nhà nước 

năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu 
Quốc gia 

2.2.21 Nâng cấp đường Bó Rôm - Hang Căn, xã 
Phiêng Khoài xã Phiêng Khoài DGT 1.00 1.00

NHK(0,5ha); 
CLN(0,45ha); 
CSD(0,05ha)

 Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 
năm 2022 cùa Hội đồng nhân dân tinh Sơn La 
về việc phân bổ vốn ngân sách Nhà nước năm 

2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu 
Quốc gia 

2.2.22 Nâng cấp đường Huổi Toi - Pa Hốc, xã Chiềng 
Hặc xã Chiềng Hặc DGT 1.00 1.00

NHK(0,4ha); 
CLN(0,45ha); 
CSD(0,10ha)

 Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 
năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La 
về việc phân bổ vốn ngân sách Nhà nước năm 

2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu 
Quốc gia 

2.2.23
Đường liên xã Mường Lựm, huyện Yên Châu 
qua suối đi tân Lập, huyện Mộc Châu, tinh Sơn 
La (Giai đoạn II)

xã Chiềng Hặc và 
xã Mường Lựm DGT 3.00 3.00

NHK(1,5ha); 
CLN(1,35ha); 
CSD(0,15ha)

Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 
của HĐND tinh Sơn La về việc phê duyệt điều 
chinh chù trương đầu tư dự án Đường liên xã 
Mường Lựm - Yên Châu qua suối đi Tân Lập - 
Mộc Châu thuộc Đề án ổn định dân cư, phát 
triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy 

điện Sơn La

2.2.24 Trường mầm non Ánh Sao xã Chiềng Pằn DGD 0.45 0.45 CSD

Nghị quyết 186/NQ-NQ-HĐND ngày 
26/6/2023 của HĐND huyện Yên Châu về phê 
duyệt điều chình, bổ sung danh mục, mức vốn 
đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương 

giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương 
trinh mục tiêu quốc gia

3

Công trình, dự án chuyển mục đích sử dung 
đất, gồm: dự án không phải thu hồi, GPMB; 
dự án đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư; dự 
án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

3.1 Cửa hàng xăng dầu trung tâm xã Tú Nang Xã Tú Nang TMD 0.08 0.08 NHK Vốn doanh nghiệp

3.2 Cửa hàng xăng dầu Kim Chung 1 xã Phiêng 
Khoài xã Phiêng Khoài TMD 0.13 0.13 CLN Vốn doanh nghiệp

3.3 Điểm mỏ đất phục vụ làm gạch, ngói bản Bắt 
Đông Xã Sặp Vạt SKX 3.30 3.30 NHK, CLN Vốn doanh nghiệp

3.4 Điểm mỏ đất phục vụ san lấp bản Bắt Đông Xã Sặp Vạt SKX 5.66 5.66 NHK Vốn doanh nghiệp

3.5 Điểm mỏ đất phục vụ san lấp bản Hin Lam Xã Sặp Vạt SKX 0.50 0.50 NHK Vốn doanh nghiệp

3.6 Mở rộng mở đá bản Na Đông xã Chiềng Khoi Xã Chiềng Khoi SKS 4.02 3.23 0.79 CLN Vốn doanh nghiệp

4 Dự án đấu giá đất ở

4.1 Đấu giá đất ở khu trung tâm xã Tú Nang xã Tú Nang ONT 0.50 0.50 NHK



Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại 
đất

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm
Văn bản chấp thuận, quyết định đầu tư 

năm 2023 Ghi chúSTT Tên công trình dự án Vị trí, địa điểm Mã loại 
đất

Diện tích kế 
hoạch (ha)

4.2 Đấu giá đất ở khu đất Tiểu khu I, thị trấn Yên 
Châu Thị trấn Yên Châu ODT 0.01 0.01 ODT

4.3 Đấu giá đất ở khu dân cư bản Yên Thi xã Lóng Phiêng ONT 0.19 0.19 HNK
4.4 Đấu giá đất ở Trạm y tế cũ thị trấn Yên Châu Thị trấn Yên Châu ODT 0.10 0.10 DYT

4.5 Đấu giá đất dịch vụ thương mại trung tâm xã Tú 
Nang xã Tú Nang TMD 0.07 0.07 HNK

4.6 Đấu giá đất ở khu dân cư bản Yên Thi xã Lóng Phiêng ONT 2.22 2.22 HNK  Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 
10/11/2022 của UBND tỉnh Sơn La 

4.7 Khu dân cư trung tâm xã Yên Sơn xã Yên Sơn ONT 0.08 0.08 HNK  Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 
22/7/2022 của UBND huyện Yên Châu 

 Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 
03/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La 



Biểu 02

Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại 
đất

1  Nhà văn hóa bản Chai, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu  DVH  xã Chiềng Đông 0.11 0.11 LUC Hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất

2 Nhà văn hóa xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu  DVH xã Chiềng Đông 0.06 0.06 NHK Hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất

3 Nhà văn hoá bản Hượn DVH xã Chiềng Đông 0.08 0.08 LUC  Xã đăng ký nhu cầu 

4 Nhà văn hoá bản Suối Dương DVH xã Chiềng Đông 0.10 0.10 NHK  Xã đăng ký nhu cầu 

5 Nhà văn hoá bản Nhôm DVH xã Chiềng Đông 0.05 0.05 LUK  Xã đăng ký nhu cầu 

6 Điểm Tái định cư bản Na Pản, xã Chiềng Đông ONT xã Chiềng Đông 5.91 2.24 3.67 NHK, CLN  Đã thực hiện thu hồi đất, hoàn thiện thủ 
tục CMĐ sử dụng đất 

7 XD Cống hộp vào Nhà văn hoá bản Mo DGT xã Chiềng Sàng 0.01 0.01 CSD  Xã đăng ký nhu cầu 

8 Cầu bản Mai Ngập - Suối Phóng xã Chiềng Sàng DGT xã Chiềng Sàng 0.01 0.01 CSD  Xã đăng ký nhu cầu 

9 XD cầu treo bản Chiềng Sàng 2 DGT xã Chiềng Sàng 0.01 0.01 SON  Xã đăng ký nhu cầu 

10 XD khu vui chơi, khuôn viên cây xanh TT xã Chiềng Pằn ONT xã Chiềng Pằn 0.13 0.13 CLN  Xã đăng ký nhu cầu 

11  Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tô Buông, xã Lóng Phiêng, 
huyện Yên Châu  ONT  xã Lóng Phiêng 2.62 1.75 0.87 LUC, HNK, CLN, 

DTL, DGT, DGD Hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất

12 Dự án điện nông thôn, điện không an toàn trên địa bàn xã Lóng 
Phiêng  DNL  xã Lóng Phiêng 0.01 0.01 NHK

NQ số 88/2019/QH ngày 18/11/2019 của 
Quốc hội khoá XIV về việc phê duyêt Đề 
án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-2030

13  Nhà văn hóa bản Nghè, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu  DVH  xã Sặp Vạt 0.08 0.08 NHK Hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất

14 Nhà văn hoá bản Bắt Đông xã Sặp Vạt  DVH xã Sặp Vạt 0.10 0.10 LUC Hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất

15 Nhà văn hóa bản Khá DVH xã Sặp Vạt 0.33 0.33 CLN  Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 
31/8/2022 của HĐND tỉnh 

16 Nhà văn hóa bản Na Pa DVH xã Sặp Vạt 0.09 0.09 NHK  Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 
31/8/2022 của HĐND tỉnh 

Diện tích 
hiện 

trạng (ha)

Tăng thêm

Ghi chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024
HUYỆN YÊN CHÂU - TỈNH SƠN LA

STT Hạng mục Mã loại 
đất

Địa điểm (đến cấp 
xã)

Diện tích kế 
hoạch (ha)



Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại 
đất

Diện tích 
hiện 

trạng (ha)

Tăng thêm

Ghi chúSTT Hạng mục Mã loại 
đất

Địa điểm (đến cấp 
xã)

Diện tích kế 
hoạch (ha)

17 Dự án điện nông thôn điện không an toàn trên địa bàn xã Sặp Vạt DNL xã Sặp Vạt 0.01 0.01 NHK Kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện 
Yên Châu

18 NSH tập trung bản Khóng, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu DTL xã Sặp Vạt 0.02 0.02 NHK

20 NSH tập trung bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu DTL xã Sặp Vạt 0.02 0.02 NHK

21 Nhà văn hoá bản Na Đông xã Chiềng Khoi  DVH  Xã Chiềng Khoi 0.09 0.09 NHK Hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất

22 Nhà văn hoá xã Chiềng Khoi  DVH  Xã Chiềng Khoi 0.05 0.05 TSC  Xã đăng ký nhu cầu 

23 Xây dựng cầu bản Hiêm xã Chiềng Khoi DGT  Xã Chiềng Khoi 0.01 0.01 CSD  Xã đăng ký nhu cầu 

24 Nâng cấp đường từ ngã ba Ôn Ốc - bản Dảo, xã Mường Lựm, huyện 
Yên Châu DGT xã Mường Lựm 0.05 0.05 NHK, CLN  NQ số 88/2019/QH ngày 18/11/2019 

của Quốc hội khoá XIV 

25 XD đường GT từ Ngã 3 bản Luông đi Ôn Ốc - Pá Khôm DGT xã Mường Lựm 0.30 0.30 NHK  Xã đăng ký nhu cầu 

26 Nhà văn hoá bản Nà Lắng DVH xã Mường Lựm 0.10 0.10 CSD  Xã đăng ký nhu cầu 

27 Nâng cấp đường từ trung tâm xã Chiềng Tương - Đin Chí, Pom 
Khóc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu DGT xã Chiềng Tương 0.05 0.05 NHK, CLN  NQ số 88/2019/QH ngày 18/11/2019 

của Quốc hội khoá XIV 

28 Nhà văn hoá bản Pa Kha 1 DVH xã Chiềng Tương 0.23 0.23 RPN  Xã đăng ký nhu cầu 

29 Chợ xã Yên Sơn DCH  xã Yên Sơn 0.30 0.30 HNK  Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 
31/8/2022 của HĐND tỉnh 

31 Công trình nước sinh hoạt liên bản Đán, bản Đán 1, Kim Sơn 2, 
Chiềng Hưng và Phương Quỳnh DTL xã Yên Sơn 0.05 0.05 NHK, CLN  Xã đăng ký nhu cầu 

32 Công trình NSH tập trung bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện 
Yên Châu cho 124 hộ dân DTL xã Phiêng Khoài 0.04 0.04 NHK, CLN  Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 

31/8/2022 của HĐND tỉnh 

33 Nhà văn hóa Tiểu khu 2, thị trấn Yên Châu DVH Thị trấn Yên Châu 0.14 0.14 NHK 0,03 ha; CLN: 
0,10 ha  Vốn xã hội hóa 

34 Trụ sở Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La TMD Thị trấn Yên Châu 0.07 0.07 TMD  Thông báo số 1946/TB-SKHĐT ngày 
21/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 NQ số 88/2019/QH ngày 18/11/2019 
của Quốc hội khoá XIV về việc phê 

duyêt Đề án tổng thể phát triển KT-XH 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030 



Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại 
đất

Diện tích 
hiện 

trạng (ha)

Tăng thêm

Ghi chúSTT Hạng mục Mã loại 
đất

Địa điểm (đến cấp 
xã)

Diện tích kế 
hoạch (ha)

35 Đường UBND thị Trấn - Nhà văn hóa Thị Trấn DGT Thị trấn Yên Châu 0.02 0.02 ODT
 QĐ 1989/QD-UBND ngày 19/8/2021 về 

giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 
2021-2021 vốn ngân sách địa phương 

36 Cải tạo hồ Chi Đảy xã Chiềng Hặc DTL xã Chiềng Hặc 0.10 0.10 DTL  Xã đăng ký nhu cầu 

37 XD Chợ TT xã Tú Nang (bản Tà Làng Thấp) DCH xã Tú Nang 0.08 0.08 CLN (0,05), NTS 
(0,03)  Xã đăng ký nhu cầu 

38 Đấu giá đất ở (khu đất nhà văn hoá bản Sốp Hẹ) ONT xã Viêng Lán 0.06 0.06 DVH  Xã đăng ký nhu cầu 
39 Đấu giá đất ở (khu đất nhà văn hoá bản Nà Và) ONT xã Viêng Lán 0.04 0.04 DVH  Xã đăng ký nhu cầu 
40 Đấu giá đất ở (khu đất nhà văn hoá bản Mường Vạt) ONT xã Viêng Lán 0.01 0.01 DVH  Xã đăng ký nhu cầu 
41 Đấu giá khu đất nhà Ông Đanh ONT xã Viêng Lán 0.01 0.01 DGT  Xã đăng ký nhu cầu 
42 Đấu giá khu đất nhà Ông Lửa ONT xã Viêng Lán 0.01 0.01 CLN  Xã đăng ký nhu cầu 

43 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư bản Kim Chung 1 xã 
Phiêng Khoài ONT xã Phiêng Khoài 0.12 0.12 NHK

44 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư bản Kim Chung 2 xã 
Phiêng Khoài ONT xã Phiêng Khoài 0.05 0.05 CSD

45 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư C7 bản Kim Chung 1 xã 
Phiêng Khoài ONT xã Phiêng Khoài 1.41 1.41 NHK

46 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư bản Đán xã Chiềng Sàng ONT xã Chiềng Sàng 0.94 0.94 LUC

47 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư đầu cầu sắt bản Mai 
Ngập xã Chiềng Sàng ONT xã Chiềng Sàng 0.16 0.16 LUK

48 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư cung giao thông bản Đán 
xã Chiềng Sàng ONT xã Chiềng Sàng 0.09 0.09 DGT

49 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư bản Thèn Luông xã 
Chiềng Đông ONT xã Chiềng Đông 0.52 0.52 LUK

50 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư cung giao thông cũ xã 
Chiềng Đông ONT xã Chiềng Đông 0.04 0.04 LUC

51 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư bản Chai ONT xã Chiềng Đông 0.55 0.55 LUK (0,36 ha), 
NHK (0,19 ha)

52 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư Lương thực cũ xã Chiềng 
Đông ONT xã Chiềng Đông 0.06 0.06 TMD

53 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư trung tâm xã Chiềng On ONT xã Chiềng On 0.20 0.20 NHK

54 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư trung tâm xã Tú Nang ONT xã Tú Nang 0.95 0.95 NHK

55 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư bản Trung Tâm xã Tú 
Nang ONT xã Tú Nang 0.18 0.18 TSC

 Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 
04/10/2022 của UBND huyện Yên Châu 
về việc đề nghị lập danh mục đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng các khu dân cư để tổ 
chức khai thác quỹ đất đấu giá quyền sử 
dụng đất trên địa bàn huyện năm 2023 và 

các năm tiếp theo 
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56 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư bản Tà Làng Thấp xã Tú 
Nang ONT xã Tú Nang 0.26 0.26 DGT

57 Di tích Bác Hồ nói chuyện với cán bộ nhân dân huyện Yên Châu DDT Thị trấn Yên Châu 0.14 0.14 DDT

58 Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào DDT xã Phiêng Khoài 1.37 1.37 DDT
59 Khu di tích lịch sử cây đa Mường Lựm DDT xã Mường Lựm 0.32 0.32 DDT
60 Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Yên Châu DTS Thị trấn Yên Châu 0.18 0.18 DTS
61 Trạm truyền thanh - truyền hình DST xã Phiêng Khoài 0.43 0.43 DST
62 Trạm truyền thanh - truyền hình DST Thị trấn Yên Châu 0.09 0.09 DST
63 Trạm truyền thanh - truyền hình DST xã Tú Nang 0.18 0.18 DST
64 Trạm truyền thanh - truyền hình DST xã Chiềng Tương 0.14 0.14 DST

65 Trạm truyền thanh - truyền hình DST xã Chiềng On 0.22 0.22 DST

66 Trường Mầm non Sao Mai (Điểm trường Bó Mon) DGD Xã Tú Nang 0.07 0.07 DGD
67 Trường TH-THCS Yên Sơn (Điểm trường Phương Phương) DGD Xã Yên Sơn 0.04 0.04 DGD

68 Trường TH-THCS Yên Sơn (Điểm trường TH Trung tâm bản 
Chiềng Hưng) DGD Xã Yên Sơn DGD

69 Trường TH-THCS Đông Bâu (Điểm trường bản Đán) DGD Xã Yên Sơn 0.30 0.30 DGD
70 Trường TH-THCS Đông Bâu (Điểm trường Quỳnh Sơn) DGD Xã Yên Sơn 0.24 0.24 DGD
71 Trạm y tế xã Chiềng Đông DYT xã Chiềng Đông 0.11 0.11 DYT
72 Trạm y tế xã Viêng Lán DYT xã Viêng Lán 0.10 0.10 DYT
73 Trạm y tế thị trấn Yên Châu DYT thị trấn Yên Châu 0.07 0.07 DYT
74 Nhà văn hoá bản Na Pản DVH xã Chiềng Đông 0.19 0.19 DVH
75 Nhà văn hoá bản Chủm DVH xã Chiềng Đông 0.06 0.06 DVH
76 Nhà văn hoá bản Huổi Siểu DVH xã Chiềng Đông 0.03 0.03 DVH
77 Nhà văn hoá bản Đông Tấu DVH xã Chiềng Đông 0.13 0.13 DVH
78 Nhà văn hoá bản Huổi Pù DVH xã Chiềng Đông 0.07 0.07 DVH
79 Nhà văn hoá bản Luông Mé DVH xã Chiềng Đông 0.11 0.11 DVH
80 Nhà văn hoá bản Chai DVH xã Chiềng Đông 0.18 0.18 DVH
81 Nhà văn hoá bản Thèn Luông DVH xã Chiềng Đông 0.04 0.04 DVH
82 Nhà văn hoá bản Nặm Ún DVH xã Chiềng Đông 0.05 0.05 DVH
83 Nhà văn hoá xã Chiềng Sàng DVH xã Chiềng Sàng 0.05 0.05 TSC
84 Ban Chỉ huy Quân sự xã CQP xã Chiềng Sàng 0.15 0.15 TSC
85 Nhà văn hoá bản Mo DVH xã Chiềng Sàng 0.30 0.30 DVH
86 Nhà văn hoá bản Búng Mo DVH xã Chiềng Sàng 0.16 0.16 DVH
87 Nhà văn hoá bản Chiềng Sàng II DVH xã Chiềng Sàng 0.08 0.08 DVH
88 Nhà văn hoá bản Chiềng Kim DVH xã Chiềng Sàng 0.08 0.08 DVH
89 Nhà văn hoá bản Chiềng Sàng DVH xã Chiềng Sàng 0.05 0.05 DVH
90 Nhà văn hoá bản Mai Ngập DVH xã Chiềng Sàng 0.08 0.08 DVH

 Hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất 

Hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất
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91 Nhà văn hoá bản Đán II DVH xã Chiềng Sàng 0.10 0.10 DVH
92 Nhà văn hoá bản Đán DVH xã Chiềng Sàng 0.11 0.11 DVH
93 Nhà văn hoá bản Pang Héo DVH xã Chiềng Pằn 0.22 0.22 DVH
94 Nhà văn hoá bản Thàn DVH xã Chiềng Pằn 0.06 0.06 DVH
95 Nhà văn hoá bản Ngùa DVH xã Chiềng Pằn 0.28 0.28 DVH
96 Nhà văn hoá xã Chiềng Pằn DVH xã Chiềng Pằn 0.07 0.07 DVH
97 Nhà văn hoá Chiềng Phú DVH xã Chiềng Pằn 0.08 0.08 DVH
98 Nhà văn hoá Chiềng Thi DVH xã Chiềng Pằn 0.08 0.08 DVH
99 Nhà văn hoá Thồng Phiêng DVH xã Chiềng Pằn 0.08 0.08 DVH
100 Nhà văn hoá bản Boong Xanh DVH xã Chiềng Pằn 0.37 0.37 DVH
101 Nhà văn hoá bản Phát DVH xã Chiềng Pằn 0.16 0.16 DVH
102 Nhà văn hoá bản Sốp Sạng DVH xã Chiềng Pằn 0.37 0.37 DVH
103 Nhà văn hoá bản Nà Và  DVH xã Viêng Lán 0.12 0.12 DVH
104 Nhà văn hoá bản Huổi Hẹ DVH xã Viêng Lán 0.02 0.02 DVH
105 Nhà văn hoá bản Mường Vạt DVH xã Viêng Lán 0.04 0.04 DVH
106 Nhà văn hoá bản Kho Vàng DVH xã Viêng Lán 0.09 0.09 DVH
107 Nhà văn hoá bản Huổi Qua DVH xã Viêng Lán 0.14 0.14 DVH
108 Nhà văn hoá bản Ngoàng DVH xã Chiềng Khoi 0.05 0.05 DVH
109 Nhà văn hoá bản Tủm DVH xã Chiềng Khoi 0.16 0.16 DVH
110 Nhà văn hoá bản Pút DVH xã Chiềng Khoi 0.26 0.26 DVH
111 Nhà văn hoá bản Mé DVH xã Chiềng Khoi 0.40 0.40 DVH
112 Nhà văn hoá bản Lắc Kén DVH xã Tú Nang 0.33 0.33 DVH
113 Nhà văn hoá bản Nong Pết DVH xã Tú Nang 0.08 0.08 DVH
114 Nhà văn hoá bản Suối Bưn DVH xã Tú Nang 0.06 0.06 DVH
115 Nhà văn hoá bản Nà Khoang DVH xã Tú Nang 0.02 0.02 DVH
116 Nhà văn hoá bản Suối Phà DVH xã Tú Nang 0.34 0.34 DVH
117 Nhà văn hoá bản Chiềng Ban 1 DVH xã Tú Nang 0.10 0.10 DVH
118 Nhà văn hoá bản Chiềng Ban 2 DVH xã Tú Nang 0.06 0.06 DVH
119 Nhà văn hoá cung GT Đông Khùa DVH xã Tú Nang 0.68 0.68 DVH
120 Nhà văn hoá bản Đông Khùa DVH xã Tú Nang 0.05 0.05 DVH
121 Nhà văn hoá bản Trung Tâm DVH xã Tú Nang 0.08 0.08 DVH
122 Nhà văn hoá bản Cố Nông DVH xã Tú Nang 0.15 0.15 DVH
123 Nhà văn hoá bản Nàng Yên DVH xã Tú Nang 0.09 0.09 DVH
124 Nhà văn hoá bản Cốc Lắc DVH xã Tú Nang 0.09 0.09 DVH
125 Nhà văn hoá bản Tà Làng Thấp DVH xã Tú Nang 0.03 0.03 DVH
126 Nhà văn hoá Cung Tà Làng DVH xã Tú Nang 0.03 0.03 DVH
127 Nhà văn hoá bản Tin Tốc DVH xã Tú Nang 0.11 0.11 DVH
128 Nhà văn hoá bản Văng Phay DVH xã Tú Nang 0.04 0.04 DVH
129 Nhà văn hoá bản Tà Làng Cao DVH xã Tú Nang 0.53 0.53 DVH
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130 Nhà văn hoá bản Hua Đán DVH xã Tú Nang 0.08 0.08 DVH
131 Nhà văn hoá bản Bó Mon DVH xã Tú Nang 0.15 0.15 DVH
132 Nhà văn hoá bản Tú Quỳnh DVH xã Tú Nang 0.04 0.04 DVH
133 Nhà văn hoá bản Ta Liễu DVH xã Chiềng On 0.27 0.27 DVH
134 Nhà văn hoá bản Tràng Nặm DVH xã Chiềng On 0.19 0.19 DVH
135 Nhà văn hoá bản Trạm Hốc DVH xã Chiềng On 0.04 0.04 DVH
136 Nhà văn hoá bản Khuông DVH xã Chiềng On 0.40 0.40 DVH
137 Nhà văn hóa bản Nà Dạ DVH xã Chiềng On 0.04 0.04 DVH
138 Nhà văn hoá bản Đin Chí DVH xã Chiềng On 0.55 0.55 DVH
139 Nhà văn hoá bản Nà Đít DVH xã Chiềng On 0.04 0.04 DVH
140 Nhà văn hoá bản Keo Đồn DVH xã Chiềng On 0.08 0.08 DVH
141 Nhà văn hoá bản A La DVH xã Chiềng On 0.25 0.25 DVH
142 Nhà văn hoá bản Nà Cài DVH xã Chiềng On 0.06 0.06 DVH
143 Nhà văn hoá bản Suối Cút DVH xã Chiềng On 0.09 0.09 DVH
144 Nhà văn hoá bản Co Tôm DVH xã Chiềng On 0.07 0.07 DVH
145 Nhà văn hoá bản Đoàn Kết DVH xã Sặp Vạt 0.19 0.19 DVH
146 Nhà văn hoá bản Pa Sang DVH xã Sặp Vạt 0.12 0.12 DVH
147 Nhà văn hoá bản Mệt Sai DVH xã Sặp Vạt 0.03 0.03 DVH
148 Nhà văn hoá bản Khóng DVH xã Sặp Vạt 0.17 0.17 DVH
149 Nhà văn hoá bản Nà Khái DVH xã Sặp Vạt 0.03 0.03 DVH
150 Nhà văn hoá bản Hin Nam DVH xã Sặp Vạt 0.05 0.05 DVH
151 Nhà văn hoá bản Thín DVH xã Sặp Vạt 0.11 0.11 DVH
152 Nhà văn hoá bản Co Lắc DVH xã Chiềng Tương 0.05 0.05 DVH
153 Nhà văn Đề A DVH xã Chiềng Tương 0.07 0.07 DVH
154 Nhà văn hoá bản Pá Kha 3 DVH xã Chiềng Tương 0.13 0.13 DVH
155 Nhà văn hoá bản Pá Kha 2 DVH xã Chiềng Tương 0.04 0.04 DVH
156 Nhà văn hoá bản Pá Kha 1 DVH xã Chiềng Tương 0.17 0.17 DVH
157 Nhà văn hoá bản Bó Hin DVH xã Chiềng Tương 0.21 0.21 DVH
158 Nhà văn hoá  bản Pa Khôm DVH xã Chiềng Tương 0.07 0.07 DVH
159 Nhà văn hoá bản Đin Chí DVH xã Chiềng Tương 0.09 0.09 DVH
160 Nhà văn hoá bản Pom Khốc DVH xã Chiềng Tương 0.12 0.12 DVH
161 Nhà văn hoá bản Mỏ Than DVH xã Lóng Phiêng 0.13 0.13 DVH
162 Nhà văn hoá bản Pha Cúng DVH xã Lóng Phiêng 0.11 0.11 DVH
163 Nhà văn hoá bản Tô Quỳnh DVH xã Lóng Phiêng 0.15 0.15 DVH
164 Nhà văn hoá bản Nà Mùa DVH xã Lóng Phiêng 0.14 0.14 DVH
165 Nhà văn hoá bản Yên Thi DVH xã Lóng Phiêng 0.11 0.11 DVH
166 Nhà văn hoá bản Tà Vàng DVH xã Lóng Phiêng 0.10 0.10 DVH
167 Nhà văn hoá bản Quỳnh Phiêng DVH xã Lóng Phiêng 0.10 0.10 DVH
168 Nhà văn hoá bản Cò Chịa DVH xã Lóng Phiêng 0.14 0.14 DVH
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169 Nhà văn hoá bản Nong Đúc DVH xã Lóng Phiêng 0.11 0.11 DVH
170 Nhà văn hoá bản Mơ Tươi DVH xã Lóng Phiêng 0.06 0.06 DVH
141 Nhà văn hoá Tiểu khu 5 DVH Thị trấn Yên Châu 0.05 0.05 DVH
172 Nhà văn hoá Tiểu khu 6 DVH Thị trấn Yên Châu 0.04 0.04 DVH
173 Nhà văn hoá Tiểu khu 4 DVH Thị trấn Yên Châu 0.08 0.08 DVH
174 Nhà văn hoá Tiểu khu 1 DVH Thị trấn Yên Châu 0.04 0.04 DVH
175 Nhà văn hoá Tiểu khu 2 DVH Thị trấn Yên Châu 0.08 0.08 DVH
176 Nhà văn hoá Tiểu khu 3 DVH Thị trấn Yên Châu 0.06 0.06 DVH
177 Nhà văn hoá bản Yên Quỳnh DVH xã Yên Sơn 0.08 0.08 DVH
178 Nhà văn hoá bản Chiềng Hưng DVH xã Yên Sơn 0.13 0.13 DVH
179 Nhà văn hoá bản Bó Phương DVH xã Yên Sơn 0.09 0.09 DVH
180 Nhà văn hoá bản Chiềng Yên DVH xã Yên Sơn 0.14 0.14 DVH
181 Nhà văn hoá bản Chờ Lồng DVH xã Yên Sơn 0.09 0.09 DVH
182 Nhà văn hoá bản Quỳnh Sơn DVH xã Yên Sơn 0.19 0.19 DVH
183 Nhà văn hoá bản Đán 1 DVH xã Yên Sơn 0.07 0.07 DVH
184 Nhà văn hoá bản Đán DVH xã Yên Sơn 0.61 0.61 DVH
185 Nhà văn hoá bản Kim Sơn 1 DVH xã Yên Sơn 0.37 0.37 DVH
186 Nhà văn hoá bản Kim Sơn 2 DVH xã Yên Sơn 0.61 0.61 DVH
187 Nhà văn hoá bản Cò Chịa DVH xã Yên Sơn 0.40 0.40 DVH
188 Nhà văn hoá bản Co Sáy DVH xã Chiềng Hặc 0.02 0.02 DVH
189 Nhà văn hoá bản Bó Kiếng DVH xã Chiềng Hặc 0.04 0.04 DVH
190 Nhà văn hoá bản Chi Đảy DVH xã Chiềng Hặc 0.05 0.05 DVH
191 Nhà văn hoá bản Huổi Lắc DVH xã Chiềng Hặc 0.01 0.01 DVH
192 Nhà văn hoá bản Tà Vài DVH xã Chiềng Hặc 0.05 0.05 DVH
193 Nhà văn hoá bản Hang Hóc DVH xã Chiềng Hặc 0.06 0.06 DVH
194 Nhà văn hoá bản Nà Phiêng DVH xã Chiềng Hặc 0.06 0.06 DVH
195 Nhà văn hoá bản Huổi Thón DVH xã Chiềng Hặc 0.03 0.03 DVH
196 Nhà văn hoá bản Văng Lùng DVH xã Chiềng Hặc 0.03 0.03 DVH
197 Nhà văn hoá bản Huổi Sét DVH xã Chiềng Hặc 0.19 0.19 DVH
198 Nhà văn hoá bản Đoàn Kết DVH xã Chiềng Hặc 0.07 0.07 DVH
199 Nhà văn hoá bản Nà Ngà DVH xã Chiềng Hặc 0.02 0.02 DVH
200 Nhà văn hoá bản Huổi Mong DVH xã Chiềng Hặc 0.27 0.27 DVH
201 Nhà văn hoá bản Cang DVH xã Chiềng Hặc 0.07 0.07 DVH
202 Nhà văn hoá bản Pa Hốc DVH xã Chiềng Hặc 0.08 0.08 DVH
203 Nhà văn hoá bản Khấu Khoang DVH xã Mường Lựm 0.08 0.08 DVH
204 Nhà văn hoá bản Na Ban DVH xã Mường Lựm 0.09 0.09 DVH
205 Nhà văn hoá bản Mường Lựm DVH xã Mường Lựm 0.11 0.11 DVH
206 Nhà văn hoá bản Na Băng DVH xã Mường Lựm 0.06 0.06 DVH
207 Nhà văn hoá bản Na Ngua DVH xã Mường Lựm 0.24 0.24 DVH



Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại 
đất

Diện tích 
hiện 

trạng (ha)

Tăng thêm

Ghi chúSTT Hạng mục Mã loại 
đất

Địa điểm (đến cấp 
xã)

Diện tích kế 
hoạch (ha)

208 Nhà văn hoá bản Mé DVH xã Mường Lựm 0.09 0.09 DVH
209 Nhà văn hoá bản Nà Lắng DVH xã Mường Lựm 0.05 0.05 DVH
210 Nhà văn hoá bản Ôn Ốc DVH xã Mường Lựm 0.10 0.10 DVH
211 Nhà văn hoá bản Dảo DVH xã Mường Lựm 0.10 0.10 DVH
212 Nhà văn hoá bản Pá Khôm DVH xã Mường Lựm 0.02 0.02 DVH
213 Nhà văn hoá bản Páo Của DVH xã Phiêng Khoài 0.07 0.07 DVH
214 Nhà văn hoá bản Thanh Yên 1 DVH xã Phiêng Khoài 0.03 0.03 DVH
215 Nhà văn hoá bản Na Nhươi DVH xã Phiêng Khoài 0.35 0.35 DVH
216 Nhà văn hoá bản Ái 2 DVH xã Phiêng Khoài 0.67 0.67 DVH
217 Nhà văn hoá bản Ten Luông DVH xã Phiêng Khoài 0.27 0.27 DVH
218 Nhà văn hoá bản Thanh Yên 2 DVH xã Phiêng Khoài 0.01 0.01 DVH
219 Nhà văn hoá bản Na Lù DVH xã Phiêng Khoài 0.06 0.06 DVH
220 Nhà văn hoá bản Quỳnh Liên DVH xã Phiêng Khoài 0.08 0.08 DVH
221 Nhà văn hoá bản Ái 1 DVH xã Phiêng Khoài 0.03 0.03 DVH
222 Nhà văn hoá bản Cồn Huốt 2 DVH xã Phiêng Khoài 0.02 0.02 DVH
223 Nhà văn hoá bản Đan Đón DVH xã Phiêng Khoài 0.24 0.24 DVH
224 Nhà văn hoá bản Con Khằm DVH xã Phiêng Khoài 0.05 0.05 DVH
225 Nhà văn hoá bản Cồn Huốt 1 DVH xã Phiêng Khoài 0.06 0.06 DVH
226 Nhà văn hoá bản Tam Thanh DVH xã Phiêng Khoài 0.13 0.13 DVH
227 Nhà văn hoá bản Co Mon DVH xã Phiêng Khoài 0.18 0.18 DVH
228 Nhà văn hoá bản Kim Chung 1 DVH xã Phiêng Khoài 0.18 0.18 DVH
229 Nhà văn hoá bản Kim Chung 3 DVH xã Phiêng Khoài 1.19 1.19 DVH
230 Nhà văn hoá bản Kim Chung 2 DVH xã Phiêng Khoài 0.20 0.20 DVH
231 Nhà văn hoá bản Tà Ẻn DVH xã Phiêng Khoài 0.36 0.36 DVH
232 Nhà văn hoá bản Hang Mon 2 DVH xã Phiêng Khoài 0.05 0.05 DVH
233 Nhà văn hoá bản Hang Mon 1 DVH xã Phiêng Khoài 0.06 0.06 DVH
234 Nhà văn hoá bản Huổi Sai DVH xã Phiêng Khoài 0.31 0.31 DVH
235 Nhà văn hoá bản Keo Muông DVH xã Phiêng Khoài 0.10 0.10 DVH
236 Nhà văn hoá bản Bó Rôm DVH xã Phiêng Khoài 0.07 0.07 DVH
237 Nhà văn hoá bản Nặm Bó DVH xã Phiêng Khoài 0.19 0.19 DVH
238 Nhà văn hoá bản Bó Sinh DVH xã Phiêng Khoài 0.18 0.18 DVH
239 Nhà văn hoá bản Quỳnh Chung DVH xã Phiêng Khoài 0.15 0.15 DVH
240 Nhà văn hoá bản Lao Khô 1 DVH xã Phiêng Khoài 0.19 0.19 DVH
241 Nhà văn hoá bản Lao Khô 2 DVH xã Phiêng Khoài 0.18 0.18 DVH
242 Nhà văn hoá bản Hang Căn DVH xã Phiêng Khoài 0.30 0.30 DVH
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(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 

(ha)
Cơ cấu 

(%)
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%)

TỔNG 117.28 100.00 12,805.96     100.00 45,793.01   100.00    2.63 100.00 2,565.06 100.00
1 Đất nông nghiệp NNP 49.22      41.97      12,805.96     100.00    45,793.01   100.00    1,916.05   74.70      

1.1 Đất trồng lúa LUA 0.57        0.49        685.42          5.35        15.95        0.47        
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 0.57        0.49       685.42         5.35        

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3.83        2.84        957.33      28.07      
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 31.67      26.94      12,120.53     94.65      888.81      50.67      
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH -          26,461.61   57.79      
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -           
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 13.24      11.12      19,331.41   42.21      5.34          0.16        
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0.68        0.58        48.62        1.43        
1.8 Đất làm muối LMU -          -          
1.8 Đất nông nghiệp khác NKH -          -          
2 Đất phi nông nghiệp PNN 68.06      58.03      2.63      100.00    649.01      25.30      

2.1 Đất quốc phòng CQP 5.89        5.12        
2.2 Đất an ninh CAN 0.15        0.48        0.43          0.01        
2.3 Đất khu công nghiệp SKK -          -          
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN -          -          
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.37        0.29        2.63      100.00    -          
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0.89        0.76        0.42          0.01        
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -          -          
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 1.07        0.91        

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã DHT 31.31      27.37      61.51        1.80        

 - Đất giao thông  DGT 13.25     11.69     42.54        1.25       
 - Đất thủy lơi  DTL 0.02       0.02       12.34        0.36       
 - Đất cơ sở văn hóa  DVH 1.00       1.09       1.15          0.03       
 - Đất cơ sở y tế  DYT 1.14       0.97       1.00          0.03       
 - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo  DGD 6.62       5.48       2.25          0.07       
 - Đất cơ sở thể dục - thể thao  DTT 0.66       0.77       
 - Đất công trình năng lượng  DNL 0.05       0.04       
 - Đất công trình bưu chính viễn thông  DBV 1.69       1.44       
 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia  DKG -         -         
 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0.14       0.12       
 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA -         -         
 - Đất cơ sở tôn giáo TON -         -         
 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 
táng NTD 6.23       5.31       
 - Đất cơ sở nghiên cứu khoa học  DKH -         -         
 - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội  DXH -         -         
 - Đất chợ  DCH 0.51       0.43       2.23          0.07       

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -         -          
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH -         -          
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0.05       0.04        2.50          0.07        
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT -         -          568.88      16.85      
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 21.66     18.38      
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 2.96       2.74        
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1.71       0.90        0.23          0.01        
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -         -          
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN -         -          
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.23       1.05        15.04        0.44        
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC -          -          
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK -            -            

Khu đô thị (trong đó 
có khu đô thị mới)

Khu thương mại dịch 
vụ

Khu đô thị - thương 
mại - dịch vụ Khu dân cư nông thôn

Khu ở, làng nghề, sản 
xuất phi nông nghiệp, 

nông thôn

Khu phát triển công 
nghiệp (khu công 
nghiệp, cụm công 

nghiệp)

Biểu 11/CH
DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG

HUYỆN YÊN CHÂU - TỈNH SƠN LA

STT Loại đất Mã
Đất đô thị

Khu sản xuất nông nghiệp 
(khu vực chuyên trồng lúa 

nước, khu vực chuyên 
trồng cây công nghiệp lâu 

năm)

Khu lâm nghiệp (khu vực 
rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng, rừng sản xuất)
Khu du lịch

Khu bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh 

học



 NNP  LUA  LUC  HNK  CLN  RPH  RSX  RSN  NTS  NKH  PNN  CQP  CAN  SKK  SKN  TMD  SKC  SKS  SKX  DHT  DGT  DTL  DVH  DYT  DGD  DTT 

I LOẠI ĐẤT 85,465.85    
1 Đất nông nghiệp NNP 79,128.58    250.00      -           -       -             250.00       -             -             -               -        -   62.62       8.65    3.73   -   -   0.20   -     0.79    9.46    13.29       6.69      4.97      -      -    0.10    -    

1.1 Đất trồng lúa LUA 1,579.62      -            1,563.15  -       -             -             -             -             -               -        -   16.46       -      3.40   -   -   -     -     -      -      4.50         0.68      3.79      -      -    -      -    
1.1.1  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 701.78         -            -           685.42  -             -             -             -        16.35       -      3.32   -   -     -     -      -      4.47         0.68      3.79      -      -    -      -    
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 19,594.82    250.00      -           -       19,314.49  250.00       -             -             -               -        -   30.33       7.25    0.21   -   0.08   -     -      7.46    4.91         2.70      0.80      -      -    -      -    
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 11,883.47    -            -           -             11,870.53  -             -             -   12.94       0.10    0.12   -   0.12   -     0.79    2.00    2.92         2.50      0.29      -      -    0.06    -    
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 26,441.69    -            -           -       -             -             26,441.61  -             -               -        -   0.08         -      -     -   -     -     -      -      0.01         -        -        -      -    -      -    
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 19,273.15    -            -           -             -             19,271.41  -               1.74         1.30    -     -   -     -     -      -      0.44         0.39      -        -      -    0.05    -    

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 14,301.11   -           -          -            -            -            14,301.11    -          -     -    -  -    -    -     -     -          -       -       -     -   -     -   
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 347.85         -            -           -             -             -             347.20  0.65         -      -     -   -     -     -      -      0.09         -        0.09      -      -    -      -    
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 7.99             -            -           -             -             -             7.57 0.42         -      -     -   -     -     -      -      0.42         0.42      -        -      -    -      -    
2 Đất phi nông nghiệp PNN 3,092.37      -            -           -       -             -             -             -             -               -        -   3,087.13  -      1.15   -   -   0.42   -     -      -      0.59         -        0.09      -      -    0.23    -    

2.1 Đất quốc phòng CQP 42.31           -            -             -             -             -           42.31  -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    
2.2 Đất an ninh CAN 0.65             -            -             -             -             0.65         -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    
2.3 Đất khu công nghiệp SKK -               -            -             -             -             -           -      -     -   -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN -               -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2.07             -            -             -             -             0.06         -      -     -   2.01   -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 5.23             -            -             -             -             -           -      -     -   -     5.23   -      -      -           -        -        -      -    -      -    
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 24.10           -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     24.10  -      -           -        -        -      -    -      -    

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 13.90           -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     -      13.90  -           -        -        -      -    -      -    

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã DHT 1,681.29      -            -           -       -             -             -             -             -               -        -   1.85         -      0.45   -   -   0.42   -     -      -      1,679.44  -        0.05      -      -    0.23    -    

- Đất giao thông  DGT 955.41         -            -             -             -             0.65         -      -     -   -     -     -      -      0.05         954.76  0.05      -      -    -      -    
- Đất thủy lợi  DTL 119.97         -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     -      -      -           -        119.97  -      -    -      -    
- Đất cơ sở văn hóa  DVH 21.72           -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        21.72  -    -      -    
- Đất cơ sở y tế  DYT 4.46             -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      4.46  -      -    
- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo  DGD 73.39           -            -             -             -             0.30         -      0.30   -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    73.09  -    
- Đất cơ sở thể dục - thể thao  DTT 4.21             -            -             -             -             0.38         -      0.15   -   -     -     -      -      0.23         -        -        -      -    0.23    3.83  
- Đất công trình năng lượng  DNL 97.17           -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    
- Đất công trình bưu chính viễn thông  DBV 2.59             -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia  DKG -               -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 6.37            -           -            -            -            -          -      -     -   -     -     -      -      -          -        -        -      -    -      -    
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 16.49          -           -            -            -            -          -      -     -   -     -     -      -      -          -        -        -      -    -      -    

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng NTD 377.82        -           -            -            -            0.42        -      -     -   0.42  -     -      -      -          -        -        -      -    -      -    

- Đất chợ  DCH 1.69             -            -             -             -             0.10         -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 55.81           -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 5.80             -            -             -             -             -          -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 552.37         -            -             -             -             0.04         -      -     -   -     -     -      -      0.04         -        0.04      -      -    -      -    
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 21.98           -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12.70           -            -             -             -             0.70         -      0.70   -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1.06             -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 582.42         -            -             -             -             1.94         -      -     -   -     -     -      -      0.55         -        -        -      -    -      -    
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 90.69           -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK -               -            -             -             -             -           -      -     -   -     -     -      -      -           -        -        -      -    -      -    

3 Đất chưa sử dụng CSD 3,244.89      80.00        -             -             20.00         60.00         0.92         -      0.12   -   -     -     -      -      0.75         0.30      -        -      -    0.45    -    
 Cộng tăng 330.00      -           -       -             250.00       20.00         60.00         -               -        -   68.78       8.65    5.00   -   -   0.62   -     0.79    9.46    14.91       6.99      5.06      -      -    0.78    -    
Diện tích cuối kỳ năm 2022 79,145.96 1,563.15  685.42  19,314.49  12,120.53  26,461.61  19,331.41  14,301.11     347.20  7.99 3,155.91  50.96  5.00   -   -   2.63   5.23   24.89  23.36  1,694.35  961.75  125.03  21.72  4.46  74.18  3.83  

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã  Diện tích đầu kỳ
năm 2023 

 Chu chuyển đất đai đến năm2022 
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CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

HUYỆN YÊN CHÂU - TỈNH SƠN LA



I LOẠI ĐẤT 85,465.85    
1 Đất nông nghiệp NNP 79,128.58    

1.1 Đất trồng lúa LUA 1,579.62      
1.1.1  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 701.78         
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 19,594.82    
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 11,883.47    
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 26,441.69    
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 19,273.15    

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 14,301.11   
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 347.85         
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 7.99             
2 Đất phi nông nghiệp PNN 3,092.37      

2.1 Đất quốc phòng CQP 42.31           
2.2 Đất an ninh CAN 0.65             
2.3 Đất khu công nghiệp SKK -               
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN -               
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2.07             
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 5.23             
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 24.10           

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 13.90           

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã DHT 1,681.29      

- Đất giao thông  DGT 955.41         
- Đất thủy lợi  DTL 119.97         
- Đất cơ sở văn hóa  DVH 21.72           
- Đất cơ sở y tế  DYT 4.46             
- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo  DGD 73.39           
- Đất cơ sở thể dục - thể thao  DTT 4.21             
- Đất công trình năng lượng  DNL 97.17           
- Đất công trình bưu chính viễn thông  DBV 2.59             
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia  DKG -               
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 6.37            
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 16.49          

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng NTD 377.82        

- Đất chợ  DCH 1.69             
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 55.81           
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 5.80             
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 552.37         
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 21.98           
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12.70           

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1.06             

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 582.42         
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 90.69           
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK -               

3 Đất chưa sử dụng CSD 3,244.89      
 Cộng tăng 

Diện tích cuối kỳ năm 2022

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã  Diện tích đầu kỳ
năm 2023  DNL  DBV  DKG DDT DRA NTD  DCH DDL DKV ONT ODT TSC DTS SON MNC PNK CSD

    85,465.84 

1.28    -    -   -      -         -          0.24    -     -     19.83   6.19    0.30    0.18    -       -     -     -          312.62  17.38        79,145.96 

0.00    -    -   -      -         -          0.03    -     -     3.33     5.00    0.05    0.18    -       -     -     -          16.46    -16.46       1,563.15 

0.00    -    -   -      -         -          -     -     3.33     5.00    0.05    0.18    -     16.35    -16.35          685.42 

1.27    -    -   -      -         -          0.14    -     9.71     0.46    0.25    -     -     280.33  -280.33     19,314.49 

-      -    -   -      -         -          0.07    -     6.60     0.29    -     -     -     12.94    237.06      12,120.53 

0.01    -    -   -      -         -          -     -     0.07     -     -     -     -     -          0.08      19.92        26,461.61 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     1.74      58.26        19,331.41 

-     -   -  -     -        -         -     -     -      -     -     -     -     -       -          14,301.11 

-      -    -   -      -         -          -     -     0.12     0.44    -     -     -     0.65      -0.65          347.20 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     0.42      (0.42)                  7.57 

0.55    -    -   -      -         -          -     -     0.49    0.26     1.40    -     0.65    -       -     -     -          5.24      63.54          3,155.91 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     -        8.65                 50.96 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     0.65    -     0.65      4.35                   5.00 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     -        -                         -   

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     -        -                         -   

-      -    -   -      -         -          -     -     0.06     -     -     -     -     0.06      0.56                   2.63 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     -        -                     5.23 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     -        0.79                 24.89 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     -        9.46                 23.36 

-      -    -   -      -         -          -     -     0.40    0.20     0.10    -     -     -       -     -     -          1.85      13.06          1,694.35 

-      -    -   -      -         -          -     0.40    0.20     -     -     -     -     0.65      6.34               961.75 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     -        5.06               125.03 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     -        -                   21.72 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     -        -                     4.46 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     0.30      0.48                 73.88 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     0.38      (0.38)                  3.83 

97.17  -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     -        1.83                 99.01 

-      2.59  -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     -        -                     2.59 

-      -   -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     -        -                         -   

-      -   -   6.37   -         -          -     -     -       -     -     -     -     -       -                   6.37 

-      -   -   -      16.49    -          -     -     -       -     -     -     -     -       -                 16.49 

-      -   -   -      -         377.40   -     -     -       -     -     -     -     0.42      (0.42)            377.40 

-      -    -   -      -         -          1.59    -     -       0.10    -     -     -     0.10      0.14              1.83 

-      -    -   -      -         -          -     55.81  -     -       -     -     -     -     -        -                   55.81 

-      -    -   -      -         -          -     5.80    -       -     -     -     -     -        0.49                   6.29 

-      -    -   -      -         -          -     -     552.33 -     -     -     -     0.04      20.10             572.47 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       21.98  -     -     -     -        7.59                 29.57 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     12.00  -     -     0.70      (0.40)                12.30 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     1.06    -     -        0.83                   1.89 

0.55    -    -   -      -         -          -     0.09    -       1.30    -     -     580.48 -     1.94      -1.94          580.48 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     90.69  -     -        0.00            90.69 

-      -    -   -      -         -          -     -     -       -     -     -     -     -        -                         -   

-      -    -   -      -         -          -     -     0.05     -     -     -     3,163.97 80.92    -80.92       3,163.97 

1.83    -    -   -      -         -          0.24    -     0.49    20.14   7.59    0.30    0.83    -       -     -     -          398.78  -                         -   
99.01  2.59  -   6.37    16.49     377.40    1.59    55.81  6.29    572.47 29.57  13.00  1.89    580.48 90.69  -     3,163.97 

Đơn vị tính: ha

 Cộng giảm 
 Biến động 

tăng (+)
giảm (-) 

 Diện tích năm 2024 

Biểu 13/CH



Sử dụng vào 
loại đất

(1) (2) (3)=(4)+(5
) (4) (3) (6) (4) (5)

I Dự án đã thực hiện

1  Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tô 
Buông, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu 2.62 1.75 NHK, LUC, 

CLN xã Tô Buông  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

2  Nhà văn hóa bản Chai, xã Chiềng Đông, huyện 
Yên Châu 0.11 0.11 LUC  xã Chiềng Đông  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

3 Nhà văn hóa xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu 0.06 0.06 NHK xã Chiềng Đông  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

4  Nhà văn hóa bản Nghè, xã Sặp Vạt, huyện Yên 
Châu 0.08 0.08 NHK xã Sặp Vạt  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

5 Nhà văn hoá bản Bắt Đông xã Sặp Vạt 0.10 0.10 LUC xã Sặp Vạt  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

6 Nhà văn hoá bản Na Đông xã Chiềng Khoi 0.09 0.09 NHK xã Chiềng Khoi  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

7 Đường liên xã Mường Lựm, huyện Yên Châu qua 
suối đi xã Tân Lập, huyện Mộc Châu (Giai đoạn 1) 13.65 13.65

LUC, RSX, 
RPH, CLN, 

NHK
Xã Mường Lựm  Nghị quyết số 273/NQ-HĐND ngày 

27/4/2021 của HĐND tỉnh Sơn La 

8 Nhà văn hoá bản Chiềng Thi 0.18 0.18 LUK xã Chiềng Pằn  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

9 Nhà văn hoá bản Chiềng Sàng 0.07 0.07 NHK xã Chiềng Sàng  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

II Dự án chuyển tiếp năm 2023

1 Thao trường huấn luyện quân sự huyện Yên Châu 7.0 2.95 4.05 NHK, RSX Xã Chiềng Khoi

Thông báo số 619/TB-HU ngày 
10/7/2019 của Ban Thường vụ huyện 

Ủy về việc Quy hoạch sử dụng đất 
thao trường huấn luyện quân sự huyện 

Yên Châu

2 Mở rộng trận địa 12,7 5.00 0.60 4.40 NHK Thị trấn Yên Châu

 QĐ số 1331/QĐ-UBND ngày 
10/11/2017 của UBND huyện Yên 

Châu về phê duyệt quy hoạch tổng mặt 
bằng công trình: Trận địa phòng không 

12,7 ly huyện Yên Châu 

3 Xây dựng nhà tram kiểm soát liên hợp lối mở Keo 
Muông 1.50 1.50 NHK Xã Phiêng Khoài

 Công văn số 05/CV-ĐBP ngày 
05/1/2021 của Đồn biên phòng Chiềng 

On 

4 Trụ sở công an xã Mường Lựm 0.09 0.09 TSC xã Mường Lựm  Công văn số 783/CAT-PH10 ngày 
08/5/2022 của Công an tỉnh Sơn La 

5 Trụ sở công an xã Chiềng Đông 0.16 0.16 CLN, LUC xã Chiềng Đông

6 Trụ sở công an xã Sặp Vạt 0.14 0.14 LUC, LUK xã Sặp Vạt

7 Trụ sở công an xã Yên Sơn 0.12 0.12 TSC xã Yên Sơn

8 Cải tạo, nâng cấp đường từ xã Phiêng Pằn qua Đồn 
Biên phòng 459 đến mốc 219/Sơn La 0.39 0.39 RSX xã Chiềng On

9 Chỉnh trang đô thị TK1 TT Yên Châu, khu dân cư 
nông thôn xã Viêng Lán 11.85 7.88 LUC, DCH

Thị trấn Yên 
Châu, xã Viêng 

Lán

 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 
13/7/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

10 Trụ sở làm việc phòng giao dịch Ngân hàng chính 
sách huyện 0.18 0.18 LUC

Thị trấn Yên 
Châu, xã Viêng 

Lán

 Nghị quyết số 250, 252/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn 

La 

11 Thủy điện Chiềng Hắc 1 21.00 1.00 NHK, SON Xã Tú Nang  Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La 

12 Thủy điện Chiềng Hắc 2 18.70 1.50 NHK, SON Xã Tú Nang  Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 
09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La 

13 Nhà trực cụm điện xã Chiềng On 0.03 0.03 NHK xã Chiềng On  Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 
8/12/2021 của HĐND tỉnh Sơn La 

14 Nhà trực cụm điện xã Tú Nang 0.03 0.03 NHK Xã Tú Nang  Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 
8/12/2021 của HĐND tỉnh Sơn La 

15 Kè chống sạt lở suối Vạt, bảo vệ thị trấn Yên Châu 
(Giai đoạn 2) 6.65 1.59 5.06 LUC, HNK, 

CLN, NTS xã Viêng Lán  Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 
13/7/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 
08/11/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

Phụ biểu
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

HUYỆN YÊN CHÂU - TỈNH SƠN LA

STT Hạng mục

Diện 
tích quy 
hoạch 
(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện 
tích (ha)

Địa điểm (đến 
cấp xã) Ghi chú



Sử dụng vào 
loại đất

STT Hạng mục

Diện 
tích quy 
hoạch 
(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện 
tích (ha)

Địa điểm (đến 
cấp xã) Ghi chú

16 Khuôn viên cây xanh khu vực đầu cầu Yên Châu 0.49 0.49 DGT, SON xã Sặp Vạt  Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 
13/7/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

17 Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại Tiểu khu 1, thị 
trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 0.09 0.09 TMD TT Yên Châu  Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 

23/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La 

18 Khu trưng bày và giới thiệu nông sản huyện Yên 
Châu 0.42 xã Sặp Vạt  Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

19 Tuyến Thanh Yên 2 - Quỳnh Liên, xã Phiêng 
Khoài, huyện Yên Châu 1.00 1.00 NHK, CLN xã Lóng Phiêng  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

20 Kho bạc nhà nước huyện Yên Châu 0.30 0.30 LUC, NHK xã Viêng Lán  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

21 Trường PTDT nội trú huyện Yên Châu 0.23 0.23 DTT Thị trấn Yên Châu  Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

22 Dự án điện nông thôn trên địa bàn huyện 0.35 0.35 NHK Trên địa bàn 
huyện

 Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 
08/12/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

23 Bổ sung cơ sở vật chất trường THCS thị trấn, 
huyện Yên Châu 0.10 0.10 CLN, RSX Thị trấn Yên Châu  Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 

18/4/2023 của HĐND tỉnh Sơn La 

24
Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch cho một số cơ 
quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh 
Sơn La (giai đoạn 1)

4.00 4.00 LUC, HNK, 
CLN, NKH xã Sặp Vạt  Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 

02/6/2023 của HĐND tỉnh Sơn La 

25 Xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV sau trạm 
biến áp 110kV huyện Yên Châu 0.07 0.07 LUC, RPH, 

NHK xã Sặp Vạt  Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 
02/6/2023 của HĐND tỉnh Sơn La 

26 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư trung 
tâm xã Sặp Vạt 0.21 0.21 LUC, DGT xã Sặp Vạt

 Nghị quyết số 209,210/NQ-HĐND 
ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh Sơn 

La 

III Dự án huỷ bỏ

1 Trụ sở công an huyện 2.60 2.60 LUC xã Sặp Vạt  Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 
20/7/2023 của HĐND tỉnh Sơn La 
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